
STT Mã SV Ngày sinh Mã lớp BP.1 BP.2 BP.3 Đ.QT ĐT Đ.HP Ghi chú

1 2121122013 Mai Thị Bích Anh 13/05/2003 CCQ2120LA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 v

2 2121122018 Ngô Nguyễn Mai Anh 29/08/2003 CCQ2112LA 9 6 8 7.4 8.0 7.8 10

3 2121122016 Đỗ Thị Mỹ Duyên 02/01/2003 CCQ2112LA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 v

4 2121120175 Phan Thị Uyên Hà 28/08/2003 CCQ2112LA 8 9 9 8.8 8.5 8.6 3

5 2121122002 Tiêu Anh Khôi 12/07/2003 CCQ2112LA 9 7 7 7.4 9.0 8.4 1

6 2121102004 Trần Thị Trúc Linh 20/06/2003 CCQ2110LA 9 7 8 7.8 8.0 7.9 8

7 2121102002 Lê Thị Hồng Ly 28/08/2003 CCQ2110LA 9 6 9 7.8 8.5 8.2 5

8 2121122010 Trần Thị Quý Mùi 16/03/2003 CCQ2112LA 7 7 8 7.4 9.0 8.4 1

9 2121100003 Nguyễn Thị Mỹ 01/03/2003 CCQ2110LA 9 7 8 7.8 8.0 7.9 8

10 2121120331 Nguyễn Phùng Như Nguyễn 28/04/2001 CCQ2112LA 9 7 7 7.4 8.5 8.1 3

11 2121122007 Phan Hoàng Phúc 12/03/2003 CCQ2112LA 8 8 8 8.0 7.0 7.4 9

12 2121122009 Đinh Duy Tân 03/10/2003 CCQ2112LA 3 6 4 4.6 0.0 1.8 v

13 2121122003 Trần Hữu Nhật Tân 07/06/2001 CCQ2112LA 9 7 8 7.8 8.5 8.2 3

14 2121102005 Trần Minh Thái Tân 17/05/2003 CCQ2110LA 9 5 7 6.6 8.0 7.4 8

15 2121122014 Lê Thanh Thảo 03/12/2003 CCQ2120LA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 v

16 2121122008 Lý Hoàng Thịnh 09/12/1997 CCQ2112LA 9 9 9 9.0 8.5 8.7 3

17 2121122012 Nguyễn Thị Anh Thư 24/06/2003 CCQ2112LA 7 8 7 7.4 8.0 7.8 10

18 2121122001 Lê Thị Huyền Trang 27/07/2003 CCQ2112LA 9 7 7 7.4 8.0 7.8 10

19 2121102003 Nguyễn Thu Trang 09/09/2003 CCQ2110LA 9 6 8 7.4 8.5 8.1 5

20 2121122005 Đinh Thị Khánh Vi 07/01/2003 CCQ2112LA 7 7 7 7.0 8.0 7.6 10

21 2121122017 Nguyễn Phan Thảo Vy 29/09/2003 CCQ2112LA 5 5 8 6.2 8.0 7.3 10

22 2121102001 Vương Thiện Khánh Vy 01/07/2001 CCQ2110LA 9 7 8 7.8 8.5 8.2 5

23 2121102006 Đặng Hà Xuyên 13/12/2003 CCQ2110LA 7 7 8 7.4 8.0 7.8 8

24 2121120438 Đinh Hoàng Yến 27/12/2003 CCQ2112M 0 0 0 0.0 0.0 0.0 v

25 2121120460 Phan Thị Mỹ Hoa 19/02/2003 CCQ2112LA 6 7 6 6.4 7.0 6.8 9

26 2121120384 Phạm Thị Ngọc Huyền 03/10/2001 CCQ2112LA 9 7 8 7.8 9.0 8.5 1

27 2121120322 Cao Nguyễn Thanh Ngân 27/08/2001 CCQ2112LA 6 7 8 7.2 9.0 8.3 1

28 2121120366 Phan Duy Thắng 27/09/2003 CCQ2112LA 6 7 7 6.8 7.0 6.9 9

29 2121120336 Nguyễn Ngọc Hồng Thủy 16/06/2003 CCQ2112LA 5 6 7 6.2 7.0 6.7 9

30 2121120360 Dương Thị Bích Tuyền 04/04/2003 CCQ2112LA 6 5 8 6.4 9.0 8.0 1
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